
LỜI MỞ ĐẦU 

Công tác thi đua, khen thưởng có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần tạo ra 

động lực thúc đẩy các phong trào cách mạng. Ngay từ những ngày đầu kháng 

chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong hoàn cảnh đất nước vô cùng khó khăn, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948). Từ Lời kêu 

gọi của Người, phong trào thi đua yêu nước đã phát triển ngày càng mạnh mẽ, sâu 

rộng qua các thời kỳ, như phong trào “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại 

xâm”, “Bình dân học vụ”, “Trống Bắc Lý”, “Hai tốt”...; hay trong thời kỳ đổi mới, 

xây dựng đất nước với các phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Dạy 

tốt, học tốt", “Thi đua quyết thắng”, "Vì an ninh Tổ quốc", “Cả nước chung sức 

xây dựng nông thôn mới"… và nhiều phong trào khác với nhiều nội dung phong 

phú, thiết thực, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối 

đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành sự nghiệp cách mạng, thống nhất Tổ quốc 

và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới 

đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thực hiện công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh 

Lâm Đồng lần thứ VI (2020-2025), tiến tới chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước 

toàn quốc lần thứ X, Thư viện Lâm Đồng biên soạn thư mục giới thiệu sách về 

công tác thi đua, các tài liệu trong thư mục gồm các tài liệu có nội dung về đường 

lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, 

khen thưởng trong tình hình mới ; các tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên 

tiến trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia xây dựng, phát triển 

kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong những năm qua… Tài liệu trong thư mục 

được xếp theo thứ tự chữ cái A, B, C.. theo tên sách và tên tài liệu. 

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 

                                                                           THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG 
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PHẦN I 

CÁC BÀI VIẾT CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, VIẾT VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ 

MINH VÀ  QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ PHONG TRÀO THI 

ĐUA YÊU NƯỚC. 

1. Bác Hồ tấm gương mẫu mực về sự giản dị / Khánh Linh tuyển chọn. - H. : Lao 

động, 2017. - 195tr. ; 21cm. - (Tủ sách rèn luyện nhân cách sốn 

         Giới thiệu một số chuyện kể về Bác Hồ, tấm gương mẫu mực về thực hành cần 

kiệm liêm chính, chí công vô tư, nêu cao tình thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá 

nhân, nói đi đôi với làm cùng một số tấm gương người tốt việc tốt học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

         Kho lưu động: LD.021900-21905 

  2. Bác Hồ với sách người tốt việc tốt / Trần Kư. - In lần thứ 2. - H. : Quân đội nhân 

dân, 2001. - 95tr. ; 19cm. - (Tủ sách phòng Hồ Chí Minh) 

        Giới thiệu sự quan tâm, chỉ bảo ân cần của Chủ tịch Hồ Chí Minh  để sách 

"người tốt việc tốt" có tác dụng động viên khuyến khích mọi người hăng hái thi đua 

          Kho Đọc: VN.013409 

          Kho Mượn: MV.000984 

 Kho Lưu động: LD.010600 

3. Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước : Kỷ niệm 60 năm lời 

kêu gọi thi đua ái quốc. - H. : Chính trị Quốc gia, 2008. - 405tr. ; 21cm 

          Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước. Một số bài viết chọn lọc về 

phong trào thi đua yêu nước. một số văn kiện của Đảng về thi đua yêu nước. 

          Kho Mượn: MV.019281-19282 

          Kho lưu động: LD.006993   

4. Đẩy mạnh, nhân rộng, phát huy hiệu quả phong trào thi đua yêu nước theo 

tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới / B.s.: Nguyễn Thái Anh 

(ch.b.), Phạm Thị Lai, Đàm Xuân.... - H. : Thanh niên, 2010. - 567tr. ; 27cm 

     ĐTTS ghi: Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII 

        Tập hợp các bài nói, viết, phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã có 

công khai sáng ra phong trào thi đua ái quốc. Các bài nghiên cứu của các giáo sư, 

tiến sĩ, các chuyên gia đầu ngành về Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời tập hợp các 

phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước. Ngoài ra giới thiệu những 

tấm gương điển hình tiến tiến của phong trào thi đua yêu nước... 

        Kho Đọc: VV.006613 
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  5. Hồ Chí Minh. Thi đua yêu nước / Hồ Chí Minh. - In lần thứ 2. - H. : Sự thật, 

1984. - 101tr. ; 20cm 

         Lời kêu gọi thi đua ái quốc, thơ chúc tết, lời kêu gọi phát động thi đua ái 

quốc, thư gởi nông dân thi đua canh tác... 

           Kho Đọc: VN.002623 

           Kho Mượn: MV.009689 

 6. Hồ Chí Minh. Thi đua yêu nước / Hồ Chí Minh. - H. : Sự thật, 1970. - 75tr. ; 

19cm 

           Hồ Chí Minh vạch ra rằng trong kháng chiến thi đua để "Diệt giặc đói khổ, 

diệt giặc dốt nát, diệt giặc ngoại xâm", "Để kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành 

công, hoàn thành dân chủ mới, để tiến lên chủ nghĩa xã hội", Thi đua tăng gia sản 

xuất, thi đua diệt giặc lập công. 

          Kho Đọc: VN.002151 

 7. Lê Quang Thiệu. Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước / Lê 

Quang Thiệu. - H. : Thanh niên, 2008. - 119tr. ; 21cm 

         Một số vấn đề trong tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua, công tác 

lãnh đạo động viên thi đua và một số hoạt động thi đua của Người 

          Kho Đọc: VN.020546 

          Kho Mượn: MV.019283-19284 

8. Nguyễn Xuân Thông. Góp phần nhỏ vào cuộc vận động lớn : Những bài viết về 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng / Nguyễn 

Xuân Thông. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 175tr. ; 19cm 

       Tập hợp các bài viết về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và về xây dựng Đảng 

của tác giả đã được đăng trên các sách, báo, tạp chí, kỷ yếu hội 

        Kho Đọc: VN.031220 

        Kho Mượn: MV.019306 

9. Phạm Hùng. Những mốc son vàng trong phong trào thi đua yêu nước / Phạm 

Hùng. - H. : Lao động, 2011. - 267tr. ; 27cm 

       Trích dẫn những lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những mốc son vàng 

trong phong trào thi đua yêu nước và giới thiệu một số văn bản pháp quy liên quan 

đến công tác thi đua khen thưởng. 

       Kho Đọc: VV.006458 

10. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. / Chỉ 

đạo nội dung: Cao Kim Hường; Tổ chức bản thảo và b.s: Lê Hải Triều, Ngô Văn 

Lai, Đỗ Xuân Thăng.... - H. : Quân đội nhân dân, 2003. - 610tr. ; 27cm 
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        Quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, quy định 

các loại huân, huy chương, lời kêu gọi của Hồ Chí Minh...Những quy định về tổ chức 

thực hiện công tác thi đua khen thưởng và những quy định về thi đua, chế độ khen 

thưởng. 

       Kho Tra Cứu: TC.000213 

 

PHẦN II 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VÀ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHONG TRÀO THI 

ĐUA YÊU NƯỚC. 

1. 70 năm thi đua yêu nước 1948 - 2018. - H. : Thông tấn, 2018. - 251tr. ; 25cm 

     ĐTTS ghi: Thông tấn xã Việt Nam - Ban thi đua khen thưởng Trung ương 

          Quyển sách tập hợp khoảng 300 bức ảnh cùng các tư liệu, bài viết mang tính 

tổng kết những bài học kinh nghiệm qua các phong trào thi đua yêu nước từ Đại hội 

Thi đua toàn quốc lần I (5/1952) đến Đại hội Thi đua Toàn quốc lần IX (12/2015) 

          Kho Đọc: VV.010793 

          Kho Mượn: MV.060784-60785 

2. Bích Hạnh. Hỏi - Đáp pháp luật về thi đua, khen thưởng / Bích Hạnh. - H. : Chính 

trị Quốc gia, 2015. - 278tr. ; 19cm 

       Gồm các câu hỏi và trả lời về thi đua, khen thưởng trong các lĩnh vực, về các 

danh hiệu thi đua, các hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn, nguyên tắc khen thưởng; 

thẩm quyền quyết định trao tặng cá nhân, tập thể được khen thưởng; quyền và nghĩa 

vụ cá nhân, tập thể được khen thưởng... 

            Kho Đọc: VN.034445 

            Kho Mượn: MV.045123-45124 

            Kho lưu động: LD.002150-2151 

3. Các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ ngành tư pháp và công tác thi đua khen 

thưởng ngành tư pháp / Quý Long, Kim Thư s.t., hệ thống hóa. - H. : Lao động, 

2011. - 495tr. : bảng ; 28cm 

         Giới thiệu về luật thi hành án dân sự và quy định mới nhất về về hoạt động 

công tác thi hành án dân sự. Quy định mới trong công tác hành chính tư pháp, bồi 

thường nhà nước, đăng kí giao dịch bảo đảm... 

           Kho Đọc: VV.006522 

           Kho Mượn: MV.019874 

 4. Các văn bản của Đảng, nhà nước và Bộ Thông tin và Truyền thông về công 

tác thi đua khen thưởng. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2009. - 323tr. ; 21cm 
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     ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông 

         Giới thiệu các văn bản của Đảng, nhà nước và Bộ Thông tin và Truyền thông 

về công tác thi đua khen thưởng. 

        Kho Đọc: VN.028790 

        Kho Mượn: MV.018265 

5. Công đoàn vận động phong trào thi đua. Phát huy sáng kiến hợp lý hóa sản 

xuất cải tiến kỹ thuật. - H. : Lao động, 1977. - 43tr. ; 19cm 

        Nắm vững những biện pháp tổ chức hoạt động quần chúng góp phần thúc đẩy 

phong trào phát triển mạnh mẽ hơn và đúng phương hướng. 

            Kho Mượn: PM.003486-3487 

6. Công đoàn với phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động thời 

kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. - H. : Lao động, 2005. - 

235 tr. ; 19 cm. - (Tổng liên đoàn lao động Việt Nam viện công nhân và công đoàn) 

         Cuốn sách gồm có ba chương : Cơ sở lý luận và pháp lý để công đoàn tiếp tục 

đẩy mạnh phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động ; Thực trạng 

phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đổi mới ; Các giải 

pháp đẩy mạnh phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động góp phần 

thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

          Kho Đọc: VN.017833 

         Kho Mượn: MV.001953 

7. Đỗ Như Khánh. Mấy kinh nghiệm vận động tổ chức thi đua của công đoàn cơ sở 

/ Đỗ Như Khánh. - H. : Lao động, 1981. - 83tr. ; 19cm 

        Kinh nghiệm của một số công đoàn cơ sở vận động, tổ chức phong trào thi đua 

lao động sản xuất và tiết kiệm của công nhân viên chức 

        Kho Mượn: PM.003504-3505 

8. Hướng dẫn chi tiết và thi hành luật khám bệnh, chữa bệnh - Quy định mới 

về công tác khám, chữa, điều trị bệnh, sử dụng, chẩn đoán, quản lý hoạt động 

bán lẻ thuốc và công tác thi đua, khen thưởng, chế độ đặc thù đối với ngành y / 

Quý Long, Kim Thư s.t., hệ thống hóa. - H. : Y học, 2011. - 495tr. ; 28cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Y tế 

          Giới thiệu luật khám chữa bệnh và hướng dẫn mới nhất hướng dẫn thi hành ; 

Quy định mới nhất về công tác khám bệnh, chữa bệnh và điều trị bệnh, danh mục 

thuốc và sử dụng, quản lý thuốc trong chẩn đoán và điều trị bệnh... 

          Kho đọc: VV.006650 

 9. Hướng dẫn thực hiện luật thi đua, khen thưởng trong các cơ quan, đơn vị : 

Áp dụng từ ngày 01/06/2014. - H. : Lao động Xã hội, 2014. - 417tr. ; 27cm 
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        Trình bày luật thi đua, khen thưởng và hướng dẫn thi hành luật thi đua, khen 

thương; hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong các cơ quan đơn vị và Quy 

chế thi đua, khen thưởng, thanh tra, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng được áp 

dụng từ ngày 1/6/2014. 

       Kho Đọc: VV.007671 

       Kho Mượn: MV.020578-20579 

10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng. - H. : Lao 

động Xã hội, 2018. - 159tr. ; 19cm 

          Giới thiệu lệnh công bố Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua 

khen thưởng. Toàn văn Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen 

thưởng và Luật thi đua khen thưởng năm 2003, sửa đổi bổ sung năm 2005, 2009, 

2013. 

         Kho Đọc: VN.040058 

         Kho Mượn: MV.059339-59340 

         Kho lưu động: LD.024500-24501 

 11. Luật thi đua, khen thưởng : Được sửa đổi, bổ sung 2013. - H. : Lao động, 

2014. - 102tr. ; 21cm 

           Giới thiệu những quy định chung và quy định cụ thể của Luật thi đua khen 

thưởng: tổ chức thi đua, danh hiệu và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, hình thức, đối 

tượng tiêu chuẩn khen thưởng, thẩm quyền quyết định trao tặng thủ tục hồ sơ xét đề 

nghị danh hiệu thi đua khen thưởng, quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen 

thưởng 

           Kho Đọc: VN.034949 

           Kho Mượn: MV.046099-46100 

           Kho lưu động: LD.003337-3338 

 12. Luật thi đua, khen thưởng năm 2003 : Được sửa đổi, bổ sung năm 2005,2009. 

- H. : Chính trị Quốc gia, 2009. - 127tr. ; 19cm 

         Giới thiệu Luật thi đua, khen thưởng năm 2003, năm 2005 được sửa đổi bổ 

sung. Các nghị định, thông tư và quyết định liên quan đến vấn đề này như: quy định 

mẫu huân chương, bằng khen, giấy khen, cờ thi đua, quy chế công nhận danh hiệu, 

nghi thức mít tinh... 

          Kho Đọc: VN.022261 

          Kho Mượn: MV.020500-20501 

          Kho lưu động: LD.006725-6726 
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  13. Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất / 

Quốc Cường s.t., hệ thống hóa. - H. : Hồng Đức, 2011. - 203tr. ; 21cm 

         Giới thiệu toàn văn luật thi đua khen thưởng, văn bản luật sửa đổi bổ sung và 

nghị định hướng dẫn thi hành 

          Kho Đọc: VN.028718 

          Kho Mượn: MV.020502-20503 

14. Luật thi đua, khen thưởng và văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Hồng Đức, 

2017. - 111tr. ; 21cm 

         Gồm các văn bản pháp luật qui định chung, qui định cụ thể về thi đua khen 

thưởng của các ngành khác nhau. 

        Kho Đọc: VN.037787 

        Kho Mượn: MV.054812-54813 

        Kho lưu động: LD.017768-17769 

15. Thi đua xã hội chủ nghĩa và đạo đức : Lưu hành nội bộ. - H. : Sự thật, 1978. - 

266tr. ; 19cm. - (Tài liệu tham khảo nước ngoài) 

          Xây dựng phong cách xử thế và các quan hệ xã hội chủ nghĩa về chính trị và 

đạo đức là một yêu cầu khách quan và là tiền đề cơ bản để phát triển hơn nữa thi 

đua xã hội chủ nghĩa và nâng cao hơn nữa hiệu quả của nó đối với sản xuất. 

          Kho Mượn: MV.002318 

          Kho Mượn: PM.004398-004399 

16. Trương Quốc Bảo. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong 

xây dựng và hoàn thiện pháp luật thi đua, khen thưởng / Trương Quốc Bảo. - H. : 

Chính trị Quốc gia, 2010. - 263tr. ; 21cm 

        Làm rõ thêm giá trị, nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước 

và nêu lên thực trạng, mạnh dạn đề xuất một số giải pháp nhằm vận dụng một cách 

có hiệu quả tư tưởng của Người về thi đua yêu nước trong xây dựng và hoàn thiện 

pháp luật thi đua khen thưởng ở nước ta hiện nay. 

        Kho Đọc: VN.026985 

        Kho Mượn: MV.019435-19436 

        Kho lưu động: LD.006909 

17. Văn kiện đại hội. - H. : Sự thật, 1986. - 91tr. ; 19cm 

        Toàn văn ba văn kiện quan trọng của đại hội, cùng với quyết định của hội đồng 

nhà nước tuyên dương danh hiệu anh hùng cho các đơn vị, tập thể và cá nhân 

        Kho Đọc: VN.005705 
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 18. Văn kiện đại hội : Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ 

V. - H. : Sự thật, 1986. - 91tr. ; 19cm 

          Kho Mượn: MV.009708 

19. Vụ công tác lập pháp. Những nội dung cơ bản của luật thi đua, khen thưởng. / 

Vụ công tác lập pháp. - H. : Tư pháp, 2004. - 140tr. ; 19cm 

      Giới thiệu những quy định chung và quy định cụ thể của Luật thi đua khen 

thưởng: tổ chức thi đua, danh hiệu và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, hình thức, đối 

tượng tiêu chuẩn khen thưởng, thẩm quyền quyết định trao tặng thủ tục hồ sơ xét đề 

nghị danh hiệu thi đua khen thưởng, quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen 

thưởng         

      Kho Mượn: MV.003094 

 

PHẦN III 

     CÁC GƯƠNG SÁNG TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC. 

1. Anh hùng lao động và chiến sĩ thi đua toàn quốc ngành giao thông vận tải. - 

H. : Giao thông vận tải, 1986. - 250tr. ; 19cm 

          Tuyển tập bút kí, kí sự, hồi kí về các anh hùng lao động và chiến sĩ thi đua 

toàn quốc của ngành Giao thông vận tải. 

          Kho Đọc: VN.005606 

          Kho Mượn: MV.013713 

2. Các điển hình tiên tiến và phong trào quần chúng trong sự nghiệp giáo dục. 

- H. : Sự thật, 1979. - 161tr. ; 19cm 

         Giới thiệu các điển hình tiên tiến về giáo dục: Trường mẫu giáo Tân Tiến, 

trường phổ thông cấp 1-2 Bắc lý, trường thanh niên lao động XHCN Hoà Bình, 

phong trào bổ túc văn hoá xã Hải Cường, Cẩm Bình. 

           Kho Mượn:  MV.003328 

3. Hoa thắm cao nguyên / Thu Hiền, Hồng Sơn, Minh Lân,.... - Lâm Đồng: Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lâm Đồng. - 19cm 

 Tập hợp các bài trong cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt và điển hình 

tiên tiến tỉnh Lâm Đồng lần thứ I. 

      T.1. - 2000. - 188tr 

4. Hoa thắm cao nguyên / Cung Mi, Thanh Đạm, Trần Ngọc Trác,.... - Lâm Đồng: 

Ty Văn hóa và Thông tin Lâm Đồng. – cm 

     Tập hợp các bài dự thi viết về  gương người tốt việc tốt của tỉnh Lâm Đồng. 



 

Thư mục giới thiệu sách về “Công tác thi đua” 

 

8 

 

      T.6. - 1981. - 33tr. 

     Kho địa chí: DF.000337 

 5. Hoa thắm cao nguyên / Cung Mi, Thanh Đạm, Trần Ngọc Trác,.... - Lâm Đồng: 

Ty Văn hóa và Thông tin Lâm Đồng. – cm 

     Tập hợp các bài dự thi viết về  gương người tốt việc tốt của tỉnh Lâm Đồng. 

      T.7. - 1981. - 33tr 

     Kho địa chí: DF.000340 

  6. Hoa thắm cao nguyên / Cung Mi, Thanh Đạm, Trần Ngọc Trác,.... - Lâm Đồng: 

Ty Văn hóa và Thông tin Lâm Đồng. – cm 

    Tập hợp các bài dự thi viết về  gương người tốt việc tốt của tỉnh Lâm Đồng. 

      T.8. - 1981. - 37tr 

   Kho địa chí: DF.000342 

  7. Hoa thắm cao nguyên / Cung Mi, Thanh Đạm, Trần Ngọc Trác,.... - Lâm Đồng: 

Ty Văn hóa và Thông tin Lâm Đồng. – cm 

 Chuyên đề về gương các bà mẹ xuất sắc nuôi dạy con giỏi của tỉnh Lâm Đồng 

đã được bình chọn thông qua Hội nghị biểu dương “Bà mẹ xuất sắc nuôi dạy con 

giỏi” mà các cấp Hội Liên Hiệp phụ nữ đã tổ chức vào tháng 10/1981. 

      T.9. - 1981. - 37tr 

    Kho địa chí: DF.000343 

  8. Hoa thắm cao nguyên / Cung Mi, Thanh Đạm, Trần Ngọc Trác,.... - Lâm Đồng: 

Ty Văn hóa và Thông tin Lâm Đồng. – cm 

 Tập hợp các bài viết về gương người tốt việc tốt của học sinh trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng do chính các em học sinh viết. 

      T.10. - 1981. - 37tr 

     Kho địa chí: DF.000346 

 9. 10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2008 / Ngọc Lan, Phương Hiền, Huỳnh Văn.... 

- H. : Thanh niên; Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, 2009. - 163tr. ; 20cm 

        Giới thiệu 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2009 đã đạt thành tích 

xuất sắc trên nhiều lĩnh vực học tập, công tác, kinh doanh... như: Nguyễn Mạnh 

Hùng, công an Nghệ An, Nguyễn Thị Vinh, công ty cổ phần thương mại Thái Hưng, 

Thái Nguyên... 

          Kho Đọc: VN.024463 

          Kho Mượn: MV.017320 
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  10. Như hoa hướng dương : Tác phẩm tham gia cuộc thi " Viết gương điển 

hình công nhân, viên chức, lao động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh". Năm 2008. - Đà Lạt: Nxb. Công ty CP In & PHS Lâm Đồng. - cm 

           T.1. - 2009. - 166tr.: hình ảnh 

        Giới thiệu các bải viết của cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức 

về những tấm gương điển hình, phản ánh người thật việc thật quanh ta mà đạo đức, 

lối sống, hành động, thành tích của họ ta có thể vươn tới. 

       Kho Địa Chí: DC.000113-114 

   11. Như hoa hướng dương : Tác phẩm tham gia cuộc thi " Viết gương điển 

hình công nhân, viên chức, lao động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh". Năm 2009. - Đà Lạt: Công ty CP In & PHS Lâm Đồng. - cm 

           T.2. - 2010. - 208tr.: hình ảnh 

      Giới thiệu các bải viết của cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức 

về những tấm gương điển hình, phản ánh người thật việc thật quanh ta mà đạo đức, 

lối sống, hành động, thành tích của họ ta có thể vươn tới. 

       Kho Địa Chí: DC.000111-112 

  12. Những bông hoa pháp luật trên cao nguyên : Tuyển tập những tác phẩm 

dự thi 02 cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong việc chấp hành pháp 

luật và phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn Tỉnh Lâm 

Đồng năm 2000 - 2001. - Đà Lạt : Sở tư pháp tỉnh Lâm Đồng, 2002. - 231tr. ; 19cm 

        Giới thiệu 114 tác phẩm dự thi thuộc các thể tài : phóng sự, phóng sự điều tra, 

bút ký, ghi chép...phản ánh những tấm gương tiêu biểu trong việc chấp hành pháp 

luật và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

       Kho Địa chí: DC.000074 

 13. Những bông hoa xã hội chủ nghĩa : Những mẩu chuyện về thanh niên tích 

cực lao động xã hội chủ nghĩa / Nguyễn Trí Tình, Văn Sơn, Nguyễn Kế Truyền.... 

– cm 

 Viết về những gương thanh niên tích cực trong phong trào lao động XHCN 

tiêu biểu như tổ trưởng sản xuất Hứa Công Định, Nguyễn Ngọc Kim (Ninh Bình), 

Lâm Phưng Máy (dân tộc Nùng)...  

           T.1. - 1960. - 116tr. 

      Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.001353-001354 

14. Những bông hoa xã hội chủ nghĩa : Những mẩu chuyện về thanh niên tích cực 

lao động xã hội chủ nghĩa / Nguyễn Trí Tình, Văn Sơn, Nguyễn Kế Truyền.... - H.: 

Thanh niên. - 19cm 

          T.2. - 1960. - 116tr 
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15. Những cá nhân điển hình trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh". - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 662tr. ; 21cm 

     ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương 

      Giới thiệu kinh nghiệm, những việc làm cụ thể của các cá nhân điển hình trên 

phạm vi toàn quốc đã học theo Bác và làm theo tấm gương đạo đức của Bác ở mọi 

lúc, mọi nơi, trong mọi công việc trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh" 

        Kho Đọc: VN.028890 

16.  Những cá nhân điển hình trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh". - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 350tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - 

phường - thị trấn) 

     Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn. - ĐTTS 

ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương 

     Giới thiệu kinh nghiệm và việc làm cụ thể của các cá nhân điển hình trên phạm 

vi toàn quốc trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.031256 

17. Những điển hình tiên tiến trong công tác thương binh, liệt sĩ và người có 

công. - H. : Lao động xã hội, 2004. - 304tr. ; 19cm 

       Tập bút kí về gương điển hình trong công tác thương binh, liệt sĩ 

       Kho Đọc: VN.015201 

       Kho Mượn: MV.003312 

     18. Những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác Hồ : Sách về người 

tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh - năm 2016 / B.s.: Trần Viết Lưu, Nguyễn Phương Hoa. - H. : Thông tin và 

Truyền thông, 2017. - 515tr. : ảnh ; 24cm 

      Giới thiệu 168 tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của cả nước trong 

phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 

2016 

      Kho Đọc: VV.009818 

      Kho Mượn: MV.056180-056181 

      Kho Lưu động: LD.020007-020008 

 19. Những điển hình tiên tiến trong xóa đói, giảm nghèo / Đinh Viết Vinh, Phạm 

Văn Khánh, Viết Hồng.... - H. : Lao động xã hội, 2006. - 250tr. ; 21m 

      Ghi chép các gương điển hình tiên tiến trong công tác xóa đói giảm nghèo. 
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      Kho Đọc:  VN.033034 

      Kho Mượn: MV.038944-038945, 

  20. Những điển hình tiên tiến xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. - H. : Nxb. Hà 

Nội, 2000. - 457tr. ; 21cm 

       Phản ánh những kết quả bước đầu qua đợt sơ kết về thực hiện Nghị quyết Trung 

ương V của 50 huyện điển hình tiên tiến tiêu biểu cho cả nước... 

        Kho Đọc:  VN.035425 

 21. Những gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. - H. : Sự 

thật, 1986. - 363tr. ; 19cm 

       Giới thiệu những đơn vị anh hùng như: nhà máy luyện cán thép Nhà Bè,nhà 

máy supe phốt phát Lâm Thao, Xí nghiệp cầu 12. 

          Kho Mượn: MV.001905 

 22. Những tấm gương bình dị mà cao quý. - H.: Quân đội nhân dân. - 21cm 

           T.1. - 2010. - 247tr.. - (Tủ sách "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh") 

        Giới thiệu một số tấm gương người tốt việc tốt với những hành động, cống hiến 

hy sinh của họ vì xã hội, vì cộng đồng... 

            Kho Đọc: VN.028231 

            Kho Mượn: MV.016553-16554 

            Kho lưu động: LD.010769-10770 

  23. Những tấm gương bình dị mà cao quý. - H.: Quân đội nhân dân. - 21cm 

           T.2. - 2010. - 249tr.. - (Tủ sách "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh") 

        Giới thiệu một số tấm gương người tốt việc tốt với những hành động, cống hiến 

hy sinh của họ vì xã hội, vì cộng đồng... 

        Kho Đọc: VN.028232 

        Kho Mượn: MV.016555-16556 

        Kho lưu động: LD.009942-010767 

 24. Những tấm gương bình dị mà cao quý. - H.: Quân đội nhân dân. - 21cm 

           T.3. - 2010. - 246tr.. - (Tủ sách "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh") 

       Giới thiệu một số tấm gương người tốt việc tốt với những hành động, cống hiến 

hy sinh của họ vì xã hội, vì cộng đồng... 
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        Kho Đọc: VN.028233 

        Kho Mượn: MV.016557-16558 

        Kho lưu động: LD.009943-010771 

  25. Những tấm gương bình dị mà cao quý. - H.: Quân đội nhân dân. - 21cm 

           T.4. - 2011. - 238tr.. - (Tủ sách "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh") 

      Giới thiệu một số tấm gương người tốt việc tốt với những hành động, cống hiến 

hy sinh của họ vì xã hội, vì cộng đồng... 

          Kho Đọc: VN.028235 

          Kho Mượn: MV.016559-16560 

          Kho lưu động: LD.009944 

  26. Những tấm gương bình dị mà cao quý. - H.: Quân đội nhân dân. - 21cm 

           T.5. - 2011. - 217tr.. - (Tủ sách "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh") 

     Giới thiệu một số tấm gương người tốt việc tốt với những hành động, cống hiến 

hy sinh của họ vì xã hội, vì cộng đồng... 

           Kho Đọc: VN.028234 

           Kho Mượn: MV.016561-16562 

           Kho lưu động: LD.009945 

  27. Những tấm gương bình dị mà cao quý. - H.: Quân đội nhân dân. - 21cm 

           T.6. - 2012. - 222tr.. - (Tủ sách "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh") 

       Giới thiệu một số tấm gương người tốt việc tốt với những hành động, cống hiến 

hy sinh của họ vì xã hội, vì cộng đồng... 

         Kho Đọc: VN.029918 

         Kho Mượn: MV.016563-16564 

         Kho lưu động: LD.009946-9947 

   28. Những tấm gương bình dị mà cao quý. - H.: Quân đội nhân dân. - 21cm 

           T.7. - 2012. - 221tr.. - (Tủ sách "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh") 

       Giới thiệu một số tấm gương người tốt việc tốt với những hành động, cống hiến 

hy sinh của họ vì xã hội, vì cộng đồng... 

          Kho Đọc: VN.029919 
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          Kho Mượn: MV.016565-16566 

          Kho lưu động: LD.009948-9949 

   29. Những tấm gương bình dị mà cao quý. - H.: Quân đội nhân dân. - 21cm 

           T.8. - 2013. - 280tr.. - (Tủ sách "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh") 

      Giới thiệu một số tấm gương người tốt việc tốt với những hành động, cống hiến 

hy sinh của họ vì xã hội, vì cộng đồng... 

           Kho Đọc: VN.031259 

           Kho Mượn: MV.016567 - 016568 

           Kho lưu động: LD.009950-009951 

   30. Những tấm gương bình dị mà cao quý. - H.: Quân đội nhân dân. - 21cm 

           T.9. - 2013. - 280tr.. - (Tủ sách "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh") 

      Giới thiệu một số tấm gương người tốt việc tốt với những hành động, cống hiến 

hy sinh của họ vì xã hội, vì cộng đồng... 

          Kho Đọc: VN.031258 

          Kho Mượn: MV.016569 - 016570 

         Kho lưu động: LD.009952-009953 

  31.  Những tấm gương bình dị mà cao quý. - H.: Quân đội nhân dân. - 21cm 

           T.10. - 2014. - 276tr.. - (Tủ sách "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh") 

      Giới thiệu một số tấm gương người tốt việc tốt với những hành động, cống hiến 

hy sinh của họ vì xã hội, vì cộng đồng... 

           Kho Đọc: VN.032707 

           Kho Mượn: MV.015403-15404 

           Kho lưu động: LD.009954-9955 

 32. Những tấm gương bình dị mà cao quý. - H.: Quân đội nhân dân. - 21cm 

           T.11. - 2016. - 260tr.. - (Tủ sách "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh") 

      Giới thiệu một số tấm gương người tốt việc tốt với những hành động, cống hiến 

hy sinh của họ vì xã hội, vì cộng đồng... 

        Kho Đọc: VN.037110 

        Kho Mượn: MV.053607-53608 
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        Kho lưu động: LD.016723-16724 

  33. Những tấm gương bình dị mà cao quý. - H.: Quân đội nhân dân. - 21cm 

           T.12. - 2016. - 252tr.. - (Tủ sách "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh") 

     Giới thiệu một số tấm gương người tốt việc tốt với những hành động, cống hiến 

hy sinh của họ vì xã hội, vì cộng đồng... 

        Kho Đọc: VN.037111 

        Kho Mượn: MV.053609-53610 

        Kho lưu động: LD.016725-16726 

  34. Những tập thể điển hình trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh". - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 311tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - 

phường - thị trấn) 

     Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn. - ĐTTS 

ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương 

       Giới thiệu kinh nghiệm, việc làm cụ thể và thành tích của một số tập thể điển 

hình trên phạm vi toàn quốc trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh" 

        Kho Đọc: VN.031257 

35. Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 

2016 - 2020 / B.s.: Phạm Huy Giang, Nguyễn Thị Phương Lan, Trịnh Thị Dung.... - 

H. : Dân trí, 2018. - 251tr. : ảnh ; 21cm 

     ĐTTS ghi: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương 

        Trình bày kế hoạch tổ chức thực hiện và hướng dẫn khen thưởng đối với tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "Cả nước chung sức 

xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020. Tập hợp các bài viết tuyên truyền, 

phổ biến nhân rộng những mô hình cá nhân, tập thể điển hình trong thực hiện Phong 

trào thi đua 

        Kho Đọc: VN.041581 

        Kho Mượn: MV.062434-62435 

        Kho lưu động: LD.026875-26876 

   36. Quyết xứng đáng với Đảng quang vinh / La Văn Cầu, Nguyễn Thị Chiên, 

Nguyễn Văn Bảy. - H. : Thanh niên, 1970. - 129tr. ; 19cm 

       Giới thiệu những suy nghĩ và việc làm của một số anh hùng, chiến sĩ thi đua trẻ 

tuổi từ đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua lần thứ nhất đến nay. 

       Kho Đọc: VN.000921 
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       Kho Mượn: MV.001390-1391 

       Kho lưu động: CM.023005 

37. Tấm gương cảnh sát nhân dân Việt Nam trong 50 năm chiến đấu, xây dựng 

và trưởng thành / Minh Trang, Thuận Thiên, Trần Thị Trường.... - H. : Văn hóa 

Thông tin, 2012. - 604tr. ; 27cm 

        Ghi lại những tấm gương của lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam đã dũng 

cảm quên mình vì nước, vì dân, sẵn sàng hi sinh cả tính mạng, tài sản của mình để 

mang lại sự bình yên cho đất nước 

        Kho Đọc: VV.004691  

38. Trong rừng hoa đẹp : Tuyển tập truyện người tốt việc tốt: 1968-1978 / Đinh 

Văn Pháp, Hoàng Tuấn, Đỗ Mạnh Quốc.... - H. : Phổ thông, 1978. - 111tr. ; 23cm 

            Tập truyện giới thiệu các gương người tốt việc tốt: 1968-1978 

         Kho Đọc: VV.000516 

         Kho Mượn: PM.034080-034081 

  39. Tương Lai. Chủ động và tích cực xây dựng đạo đức mới / Tương Lai. - H. : Sự 

thật, 1983. - 125tr. ; 19cm 

      Tuyên dương và khắc họa phong trào gương "Người tốt việc tốt, nhằm xây dựng 

hình thành con người mới phát triển toàn diện" 

          Kho Đọc: VN.004576 

  40. Vì nước, vì dân : Tuyển chọn gương người tốt việc tốt / Lê Tâm, Mạnh Quốc, 

Trần Quang Phong.... - H. : Quân đội nhân dân, 1980. - 106tr. ; 16cm. - (Loại sách 

người tốt việc tốt) 

       Tập bút kí về gương người tốt việc tốt. 

        Kho Đọc: VN.003742 

        Kho Mượn: MV.048309 

41. Về những điển hình tiên tiến xây dựng Đảng / Phan Minh Tánh. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1984. - 172tr. ; 19cm 

        Những bài học kinh nghiệm thực tiễn. Giới thiệu 10 điển hình tiên tiến xây dựng 

Đảng, tiêu biểu cho 175 điển hình được tuyên dương. 

        Kho Đọc: VN.004623 

        Kho Mượn: PM.002703. 

 


